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Phú Mỹ, ngày    tháng    năm 2021
DANH SÁCH 244NGƯỜI KẾT THÚC CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

(Đính kèm Quyết định số  /QĐ-BCĐ ngày tháng 02 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã)

	STT 
	Họ tên
	Năm sinh
	Giới tính
	CMT/Hộ chiếu
	Số hiệu phương tiện
	Ngày nhập cảnh
	Ngày bắt đầu cách ly
	Dự kiến ngày kết thúc
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Địa điểm cách ly

	1. 
	VÕ QUỐC HUY
	2004
	Nam
	C7748676
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	B7-14 Khu Emerald, Chung cư Celadon City, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	903120131
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	2. 
	TRẦN VÕ PHƯƠNG NAM
	1997
	Nam
	B7518448
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	62/3B đường Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM
	986948303
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	3. 
	NGUYỄN CÔNG KHẢI
	2003
	Nam
	C1479372
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	216 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
	913406406
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	4. 
	PHẠM ĐĂNG DƯƠNG NHẬT
	1998
	Nam
	1486071
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	94 trưng nữ vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
	902885534
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	5. 
	VŨ THẾ HOÀI
	1976
	Nam
	C1011189
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Chung cư Mỹ Phúc, 192 phạm Đức Sơn , phường 16, quận 8,, Thành phố Hồ Chí Minh
	918648787
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	6. 
	NGUYỄN THANH HẢI
	1960
	Nam
	B6464348
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	158 đường Hùng Vương, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	933900555
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	7. 
	NGUYỄN THỊ PHÁP
	1960
	Nữ
	B6464349
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	158 đường Hùng Vương, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	933900555
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	8. 
	LƯU HỒNG VĂN
	1964
	Nam
	C4751752
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	xã Kim Chung, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
	1.657E+10
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	9. 
	PHẠM NGỌC KHẢI
	1957
	Nam
	N2253153
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	94 Duòng 9, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	907731955
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	10. 
	NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN
	1964
	Nữ
	C3089438
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	90 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	906621194
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	11. 
	NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
	1950
	Nữ
	B8131047
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	53/40/2 đường Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	908215636
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	12. 
	LÊ THỊ NHƯ
	1995
	Nữ
	C4682326
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	ấp Đại Đức, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
	359168990
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	13. 
	NGUYỄN THI BÍCH THUỶ
	1985
	Nữ
	B8588825
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	47/81 khu phố 12 phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	935929292
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	14. 
	NGUYỄN MAI THY
	2013
	Nữ
	C6053834
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	47/81 khu phố 12 phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	935929292
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	15. 
	NGUYỄN HỢP QUANG
	1960
	Nam
	B7031837
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	972726600
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	16. 
	TRỊNH HÒA
	1959
	Nam
	C6844103
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	173/5 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành Phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	933174365
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	17. 
	PHẠM THỊ HÓA
	1959
	Nữ
	C6844102
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	173/5 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành Phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	908354348
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	18. 
	HOÀNG KIM THUẬN
	1985
	Nam
	B6416224
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	AP TAN MAI, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
	903832730
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	19. 
	TRẦN TRUNG MỸ
	1980
	Nam
	N2259623
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	226 Tôn Duc Tháng Khóm 4, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
	946427889
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	20. 
	NGUYỄN ĐỨC MINH
	2001
	Nam
	C5068858
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 phố Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, th Hà Nội
	912524704
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	21. 
	PHÙNG TRẦN GIA MINH
	1999
	Nam
	N2083826
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 4, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	7.739E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	22. 
	HUỲNH BÁ ĐƯỜNG LONG
	1967
	Nam
	C9408585
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 bến Vân đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	903666255
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	23. 
	NGUYỄN CÔNG TUẤN
	1999
	Nam
	C0638161
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	984084567
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	24. 
	NGUYỄN ĐÌNH ANH HÀO
	1976
	Nam
	B9833173
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	134 Mac thị bưởi, Phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
	935835835
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	25. 
	LÊ KHẢI HOÀN
	1960
	Nam
	B6988474
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	đường 3/2, phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	903913454
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	26. 
	NGUYỄN ĐẮC LỰC
	1963
	Nam
	B5609557
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	2/2 Khu phố 8, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnhĐồng Nai
	913646848
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	27. 
	LÝ VĂN RẮN
	1962
	Nam
	B6606421
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	906294094
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	28. 
	NGUYỄN KIM LOAN
	1966
	Nữ
	C3148355
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	đường Nguyễn Thiện thuật, phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	985020518
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	29. 
	TRẦN ANH TUẤN
	1968
	Nam
	B8507694
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	đường Nguyễn Thiện thuật, phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	903976728
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	30. 
	ĐẶNG VĂN ĐỀ
	1942
	Nam
	N2245485
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	đường Nguyễn Trung Trực, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	984874748
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	31. 
	LIỀU NGỌC HỮU
	1965
	Nam
	B9385800
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	913727313
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	32. 
	HUỲNH THU THANH
	1948
	Nữ
	C1935460
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
	90614474
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	33. 
	TRẦN THỊ LỆ
	1962
	Nam
	190791528
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	983960559
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	34. 
	TRƯƠNG ĐỨC SÁNG
	1957
	Nam
	190392773
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	983960559
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	35. 
	LIÊU THI GIÀN
	1960
	Nữ
	C4284851
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	157 Ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyệnThới Lai, TP Cần Thơ
	919187675
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	36. 
	LIÊU TỶ
	1954
	Nam
	C4284850
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	157 Ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyệnThới Lai, TP Cần Thơ
	919187675
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	37. 
	NGUYỄN HỒNG THIÊN
	1998
	Nam
	B8378363
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	đường 51, khu phố 2, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
	967980479
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	38. 
	AN PHƯƠNG THẢO
	1997
	Nữ
	C1691372
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	5.164E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	39. 
	HUỲNH THỊ THANH THỦY
	1962
	Nữ
	C4808302
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
	975216979
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	40. 
	LÝ CHÚNG HÙNG
	1952
	Nam
	C4808303
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
	918655501
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	41. 
	NGUYỄN VĂN THÀNH
	1955
	Nam
	C7756629
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	938163931
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	42. 
	TRẦN THỊ THẢO
	1959
	Nữ
	C8460687
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	938163931
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	43. 
	HUỲNH HỮU LƯỢNG
	1996
	Nam
	B6183645
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	51 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	918636962
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	44. 
	VŨ ĐỨC MẠNH
	2004
	Nam
	C4159854
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	902251611
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	45. 
	LÂM TRẦN VINH KHOA
	1994
	Nam
	N1928017
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Khu phố Mỹ Gia 1, P. Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	7.41E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	46. 
	ĐOÀN VĂN KHA
	1999
	Nam
	C1426001
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	đường Trần Quang Khải, phường Hiệp Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	908010307
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	47. 
	LƯỜNG MINH NHẤT
	2001
	Nam
	C1526359
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	989757554
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	48. 
	NGUYỄN THỊ KIM LOAN
	1961
	Nữ
	N2244547
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	918061278
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	49. 
	ĐINH THỊ MINH CHÂU
	1956
	Nữ
	N1864883
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức,  Hồ Chí Minh
	902600808
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	50. 
	NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
	1969
	Nữ
	C4106756
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
	904652898
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	51. 
	TRẦN PHƯƠNG ANH
	2001
	Nữ
	C0521348
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
	904652898
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	52. 
	ĐOÀN THỊ PHƯƠNG NGỌC
	1971
	Nữ
	C2038005
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	107/47 Quang trung, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	908499501
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	53. 
	LÊ THỊ THANH THẢO
	1962
	Nữ
	B5528795
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	31 Trần Tống, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
	914181711
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	54. 
	HỒ THỊ THU HIỀN
	1987
	Nữ
	C1663672
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	76 Đinh Tiên Hoàng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	978181562
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	55. 
	LƯƠNG QUỲNH HOA
	2003
	Nữ
	C5191509
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	290/25 No Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	914794466
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	56. 
	PHẠM THÁI NGÂN
	1991
	Nữ
	C7774686
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
	933477818
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	57. 
	MẠCH THỊ THÙY KHANH
	1996
	Nữ
	B5569229
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	đường số 10, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	985580369
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	58. 
	ĐINH VIẾT LÊ
	1958
	Nam
	B7390952
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	902975417
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	59. 
	NGÔ THỊ LÝ
	1963
	Nữ
	B739053
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	902975417
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	60. 
	ĐỖ THỊ THƠ
	1960
	Nữ
	N2236852
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	909060909
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	61. 
	NGUYỄN TIẾN DŨNG
	1960
	Nam
	N2236849
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	909060909
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	62. 
	BÙI TRỌNG ANH ĐỨC
	2000
	Nam
	C0129382
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
	913530978
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	63. 
	PHẠM NGỌC NAM
	1967
	Nam
	C3928367
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	đường Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	903368988
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	64. 
	NGUYỄN TIẾN TRUNG
	1996
	Nam
	C1536268
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Số 28 Ngõ 1, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
	912597733
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	65. 
	NGUYỄN THẾ HY
	2001
	Nam
	C5317639
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Số 23đường 328 Cao Lỗ, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	938899432
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	66. 
	NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG
	1949
	Nữ
	B9739613
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	61 Lê lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	909202324
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	67. 
	ĐỖ THÀNH TÀI
	1952
	Nam
	N2285545
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Thôn 4, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
	962995995
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	68. 
	NGUYỄN THỊ KIM ANH
	1967
	Nữ
	C9291210
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Thôn 4, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
	962995995
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	69. 
	HỒ NGỌC QUANG
	2000
	Nam
	B9562848
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	938197977
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	70. 
	NGUYỄN NAM NHẬT
	1998
	Nam
	B8066842
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	141 Thanh Long, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
	914136800
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	71. 
	LÊ QUỐC TRUNG
	1999
	Nam
	C2843588
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Nhà 38H1, khu đô thị Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	904340599
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	72. 
	NGUYỄN HOÀNG MỸ
	1999
	Nữ
	B8807420
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
	918065371
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	73. 
	PHẠM THỊ BÔNG
	1955
	Nữ
	C6230638
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	58B Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	901200756
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	74. 
	TÔ THỊ HOÀNG OANH
	1976
	Nữ
	N2284695
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Long Xuyên, An Giang
	5.867E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	75. 
	TÔ THỊ HOÀNG OANH
	1973
	Nữ
	N1676172
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	127/4a tran hung dao lòng xuyên an gianh, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	949195939
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	76. 
	CAO HỒNG MINH
	1970
	Nữ
	N2043636
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	nhà số 5 ngõ 9 phan xá, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	989789035
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	77. 
	NGUYỄN THANH HƯƠNG
	1967
	Nữ
	C4066198
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, Hải phòng
	916823291
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	78. 
	LÊ THỊ THANH BÌNH
	1970
	Nữ
	C3332601
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	46 ngo 264 Ngọc Thuy, Long Biên, Thành phố Hà Nội
	6.266E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	79. 
	TRẦN THỊ LOAN ANH
	1976
	Nữ
	C7307338
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Tôn Thất Thuyế,t P4, Q4, thành phố Hồ Chí Minh
	906137731
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	80. 
	NGUYỄN TRẦN THIÊN THƯ
	2006
	Nữ
	N2286294
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Tôn Thất Thuyế,t P4, Q4, thành phố Hồ Chí Minh
	906137731
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	81. 
	HỒ THỊ MẪN
	1955
	Nữ
	C8359975
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Long Phú, Tân Châu, An Giang
	979823211
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	82. 
	ĐINH THỊ THI
	1952
	Nữ
	C2307786
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	An dã, Xã Triệu Độ, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
	934867877
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	83. 
	TỐNG NỮ THẢO NHI
	1998
	Nữ
	B8377224
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	40/27 Bàu Cát 2, P.14, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	903611532
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	84. 
	TẠ THỊ THANH XUÂN
	1994
	Nữ
	C0890478
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Số 86 sđội 2 xã Song Phượng huyện Đan Phượng TP Hà Nội
	987899952
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	85. 
	PHẠM NHỊ HÀ
	2000
	Nữ
	C3689107
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Đường Trần Văn Lai, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	902181168
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	86. 
	LƯƠNG NGỌC HỒNG ANH
	1991
	Nữ
	N1767377
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Thảo Điền, Quận 2 , Thành phố Hồ Chí Minh
	386495003
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	87. 
	TRẦN NGUYỄN QUỲNH GIAO
	2003
	Nữ
	C5491447
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
	2.246E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	88. 
	NGUYỄN THIÊN HƯƠNG
	2003
	Nữ
	C8592060
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	24 An Thượng 29, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
	919357477
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	89. 
	LÊ HÀ THƯ
	1999
	Nữ
	C0611368
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
	905222151
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	90. 
	LÊ MỸ PHƯƠNG
	1950
	Nữ
	C3398733
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
	938904469
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	91. 
	BÙI THỊ THU HÀ
	1964
	Nữ
	B6180701
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Số 43/37 đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	908439639
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	92. 
	TRIỆU THỊ KIM LOAN
	1973
	Nữ
	C0973265
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	989881515
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	93. 
	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
	1974
	Nữ
	C8816288
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	11.2 lô c 649/111 điện biên phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	2.432E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	94. 
	NGUYỄN THỊ SÂM
	1961
	Nữ
	C8164165
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Quần trúc, Xã Khuyến Nông, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	1.832E+10
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	95. 
	LÊ THỊ THUÝ
	1963
	Nữ
	C7874851
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
	934526888
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	96. 
	LUONG GIANG NAM
	1964
	Nam
	C0695507
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	1.311E+10
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	97. 
	LÊ HỒNG TUYẾT HẠNH
	1988
	Nữ
	C7137979
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	1.311E+10
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	98. 
	LUONG JENNY
	2017
	Nữ
	N1862899
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	1.311E+10
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	99. 
	LUONG HENRY
	2019
	Nam
	N2195078
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	1.311E+10
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	100. 
	HUỲNH ĐẶNG NGỌC PHƯỢNG
	1997
	Nữ
	B7509656
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	909247994
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	101. 
	HOA THIÊN LÝ
	2000
	Nữ
	C5180309
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	911007978
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	102. 
	HỒ THỊ BÉ NGỌC
	1965
	Nữ
	C6656120
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	28 Bảy Hiền, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	913905570
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	103. 
	UNG THỊ THOẠI
	1966
	Nữ
	C3391524
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	938931713
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	104. 
	NGUYỄN THỊ TUYẾT
	1948
	Nữ
	C8301824
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	73 tổ 17C khu phố 2, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	911007978
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	105. 
	HÙYNH NGUYỄN NHƯ QUYÊN
	2002
	Nữ
	C2544670
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	143 Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	918827797
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	106. 
	LƯU PHÚC THIÊN BẢO
	2001
	Nữ
	C7704673
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẳng
	935444786
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	107. 
	TRẦN THỊ HOA
	1953
	Nữ
	B9741160
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	906980006
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	108. 
	TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
	1945
	Nữ
	B8601024
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	764541828
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	109. 
	HỒ THỤC ĐAN QUỲNH
	2000
	Nữ
	C2505796
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Quận Tân Phú, phường Sơn Kỳ, thành phố HCM
	903666518
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	110. 
	VŨ HẢI HUYỀN
	1980
	Nữ
	C3880532
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	969159888
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	111. 
	NGUYỄN HOÀNG MẠNH QUÂN
	2009
	Nam
	N2269744
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	909361365
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	112. 
	HUỲNH THANH PHƯƠNG
	2002
	Nữ
	C5036568
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	18B1 Ngô Quyền, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	969025125
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	113. 
	NGUYỄN THANH NGA
	2000
	Nữ
	C5803157
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	977420707
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	114. 
	LÊ MAI THỤC KHÁNH
	2002
	Nữ
	C2376664
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	B1-24-06 City Gate Tower, 15 Võ Văn Kiệt, F16, Quận 8, TP.HCM
	909080411
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	115. 
	LÊ TRÚC QUỲNH
	1999
	Nữ
	B7951216
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	29/19 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	902909709
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	116. 
	TRẦN ANH QUÂN
	2001
	Nam
	C2030034
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	29/19 Đoàn Thị Điểm, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	919699753
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	117. 
	HOÀNG THỊ HỒNG
	1958
	Nữ
	C6018408
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Tân An, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
	1.669E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	118. 
	PHAN ĐOÀN MINH THƯ
	2001
	Nữ
	C1728612
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	76 Nguyễn Thành Phương, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	983996566
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	119. 
	NGUYỄN SƠN HẢI YẾN
	2001
	Nữ
	C5348041
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	84/1, Đường Số 1, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	903379900
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	120. 
	VŨ THỊ HÀ XUYÊN
	1993
	Nữ
	B8405764
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	6/1 Ấp 3, Xã An Viễn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
	906607620
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	121. 
	LƯU BẢO QUÂN
	1994
	Nữ
	N2188368
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	513/12 Gia Phu F3 Q6, Phường 3, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	918273168
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	122. 
	NGUYỄN THỊ ĐINH
	1940
	Nữ
	C348@555
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	3434027
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	123. 
	PHẠM HỒNG VÂN ANH
	1985
	Nữ
	B6992467
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	908005368
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	124. 
	NGUYỄN HOÀNG ANH
	2015
	Nam
	C6048273
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	908005368
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	125. 
	HỨA HUỆ LINH
	1981
	Nữ
	N2169676
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	9 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	939305527
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	126. 
	LƯƠNG THỤC ANH
	1995
	Nữ
	B5630510
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	2.673E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	127. 
	NGUYỄN HỒNG TÚ
	1989
	Nữ
	C6421081
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	206 Phạm Thái Bường, khu phố Mỹ Hoàng, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	903308108
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	128. 
	ĐỒNG THỊ KIM DUYÊN
	1999
	Nữ
	B9415645
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	305/25 đường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	909507266
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	129. 
	PHAN TƯỜNG NHI
	1998
	Nữ
	B8375883
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Số 34 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	939012016
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	130. 
	HOÀNG THỊ MINH
	1965
	Nữ
	C8122824
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Khu Vũ Xá, Phường Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
	986934484
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	131. 
	NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
	1978
	Nữ
	C6303949
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	944826292
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	132. 
	LÊ THỊ NGỌC LAN
	1961
	Nữ
	C9148124
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lăk
	932142640
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	133. 
	LÂM THỊ TÁM
	1954
	Nữ
	B9277793
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Xã Nhơn Ái, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
	8.494E+10
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	134. 
	NGUYỄN THỊ KIM ANH
	2001
	Nữ
	N1991220
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	66C/4 KP3, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	949124430
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	135. 
	HOÀNG THỊ NGỌ
	1956
	Nữ
	B6853239
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phú Xá, Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	904977717
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	136. 
	NGUYỄN THẢO TRANG
	1996
	Nữ
	B6189996
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	908503618
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	137. 
	VĂN HOÀNG QUẾ TRÂN
	2001
	Nữ
	C1415852
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	68/19 Lê Thị Trung, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
	918076413
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	138. 
	HOÀNG LÊ VÂN
	1993
	Nữ
	C6799996
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Số 61 ngõ 99 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	905052929
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	139. 
	PHẠM THỊ LINH CHI
	1990
	Nữ
	C0653016
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	948788668
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	140. 
	DIỆP TỐ UYÊN
	1996
	Nữ
	B5860629
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	225 Lạc Long Quân, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
	906417252
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	141. 
	NGUYỄN HỮU TIẾN
	1987
	Nam
	C5351346
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Xã Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
	963228879
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	142. 
	NGUYỄN VĂN CHÍNH
	1986
	Nam
	C7633778
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	32/5A3 Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
	907452437
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	143. 
	NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG GIA
	1995
	Nam
	N2148528
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	61 Trương Chí Cương, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
	911680495
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	144. 
	BÙI QUỐC MẪN
	1965
	Nam
	N1482458
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	20 dường số 3, Kp 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	989882727
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	145. 
	TRƯƠNG THỊ MAI
	1969
	Nữ
	C9207788
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	862/31/20 Đường Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	903910173
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	146. 
	ĐÀM HỮU THIỆN
	1972
	Nam
	N2254888
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	862/31/20 Đường Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	903910173
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	147. 
	NGUYỄN THỊ YẾN
	1963
	Nữ
	B6412347
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc môn, thành phố Hồ Chí Minh
	934125252
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	148. 
	TRẦN NGỌC BÌNH
	1970
	Nam
	C6094427
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	241 ấp thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
	918360567
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	149. 
	TRƯƠNG THỊ MỸ HẰNG
	1969
	Nữ
	B8413318
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	241 ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
	918360567
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	150. 
	VÕ NỮ KỲ DUYÊN
	2001
	Nữ
	C7575581
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	946371555
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	151. 
	THẠCH ĐẶNG DIỄM QUỲNH
	2001
	Nữ
	C1680404
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	72 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	903741533
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	152. 
	TRẦN THỊ YẾN NHI
	1996
	Nữ
	B8945737
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	22 Bà Lài, phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	938413969
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	153. 
	NGUYỄN ANH THƯ
	2001
	Nữ
	C0169923
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	46, đường số 6, khu đô thị 5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
	919616066
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	154. 
	NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
	2001
	Nữ
	C5589504
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá
	8.593E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	155. 
	LÊ ĐOÀN HUỲNH NGÂN TUYỀN
	1998
	Nữ
	25778052
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	976607248
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	156. 
	NGUYỄN KHƯƠNG GIA
	2001
	Nữ
	N1856006
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	903353593
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	157. 
	NGUYỄN THỊ THANH NGÂN
	1998
	Nữ
	B9130520
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	14 Nguyễn Thị Thập, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	918168048
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	158. 
	ĐỖ THỊ THU NGA
	1993
	Nữ
	C2944645
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Xã Phú Lập, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
	932171930
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	159. 
	TRẦN HOÀNG THIÊN KIM
	1999
	Nữ
	C1936528
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Khu phố Long Điền, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
	984410300
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	160. 
	ĐỖ ANH THƯ
	2004
	Nữ
	C1307825
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	265 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Ea T`Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
	912317679
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	161. 
	NGUYỄN GIA HÂN
	2001
	Nữ
	N2142874
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Khu phố 1, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	938609069
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	162. 
	NGUYỄN CAO BÌNH
	2000
	Nữ
	C0559218
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	249A Phan Văn Mãng, khu phố 9, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	919300921
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	163. 
	LÝ PHỐI HÂN
	2001
	Nữ
	C7513359
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	965/2 Ba Đình, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	336228018
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	164. 
	TRẦN NGUYỄN NGÂN HÀ
	2000
	Nữ
	C0335785
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	R5.18, The Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
	9.199E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	165. 
	NGUYỄN THỊ CÚC
	1998
	Nữ
	C7284784
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường An Cựu, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	935306661
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	166. 
	NGUYỄN THỊ LAN ANH
	2000
	Nữ
	C5300266
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	107/7A, kp 8, Phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
	905081525
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	167. 
	ĐOÀN UYÊN THI
	2000
	Nữ
	C1800508
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Tân Hoà, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
	918634334
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	168. 
	ĐỖ THỊ THIÊN HƯƠNG
	1998
	Nữ
	B8259875
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	81/7 khu phố 5B, phường Tân Biên, Biên Hoà, Đồng Nai
	913817179
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	169. 
	HUỲNH THỊNH
	1980
	Nam
	N2175959
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	K1 Bên Vân đồn, P6, Q4, Thành phố Hồ Chí Minh
	915800755
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	170. 
	NGUYỄN HOÀNG MINH NHẬT
	1992
	Nam
	B7727458
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	399288654
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	171. 
	LÊ HOÀI VŨ
	1990
	Nam
	B7295057
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	196 Nguyễn Trãi, Phường Tây Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
	344744074
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	172. 
	ĐOÀN BẢO ANH TUẤN
	1998
	Nam
	C0597988
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	239 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	909267532
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	173. 
	PHẠM MINH TRIẾT
	2002
	Nam
	C3177550
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	2354/1B, Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	909393434
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	174. 
	LÊ TRẦN MINH TUẤN
	2004
	Nam
	N2286307
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Toà Udic Complex Hoàng Đạo Thuý, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	919631198
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	175. 
	ĐÀO MINH ĐĂNG
	1999
	Nam
	C3600600
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	10 Điện Biên Phủ, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
	974205997
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	176. 
	LÊ THỊ NĂM
	1955
	Nữ
	C376377
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	131 quốc lộ 50 Cần Dược, Tỉnh Long An
	979000840
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	177. 
	TRẦN NGỌC THUẬN
	1953
	Nam
	B9408286
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Thị trấn Cần Giuộc, Long An
	7.147E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	178. 
	PHẠM CÔNG ĐẠI
	1968
	Nam
	C8726776
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	504 Thống Nhất, Khu Phố 5, Phường Tân An, Thị Xã Lagi, Tình Bình Thuận
	623870005
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	179. 
	NGUYỄN ĐẮC THIỆN
	1992
	Nam
	C0815283
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	15/10 đường số 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, HCM
	772083774
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	180. 
	BÙI THÀNH TRUNG
	1995
	Nam
	N2252611
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	18 ngõ hàm long 2, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	988001958
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	181. 
	NGUYỄN TRẦN MẠNH AN
	2002
	Nam
	C3121957
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	918746454
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	182. 
	TRẦN NHẬT QUANG
	1998
	Nam
	B8466538
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	số 25 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	2.407E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	183. 
	NGUYỄN BÁ LỆ
	1980
	Nam
	B5835590
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
	339174317
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	184. 
	BÙI TRƯỜNG GIANG
	1996
	Nam
	C8180968
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	3.037E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	185. 
	TRÂN NGUYÊN TRUNG
	1987
	Nam
	N1776133
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Số 61 thôn Cao Thành, xã Eakao, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak
	938361428
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	186. 
	LÊ VIẾT PHONG
	1981
	Nam
	N1800128
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	28/8/34 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
	906097525
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	187. 
	PHAN NHẬT MINH
	1998
	Nam
	C2108220
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	65 đường 53, TPHCM, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	908404143
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	188. 
	NGUYỄN HỒNG ĐỨC
	1958
	Nam
	C6069630
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	01 Nguyễn Phong, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận
	907101162
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	189. 
	PHAN VƯƠNG BẢO PHÁT
	1983
	Nam
	B6157347
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	330/12G Lê Hồng Phong p1 q10 TPHCM
	989706907
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	190. 
	TRẦN GIA HUY
	2001
	Nam
	C6426709
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Số 218 QL50, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
	947963518
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	191. 
	LƯU QUỐC ĐẠT
	1990
	Nam
	C1239879
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
	974504223
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	192. 
	ĐỖ ĐỨC THÀNH
	1957
	Nam
	B8658913
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	916503367
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	193. 
	HỒ VIẾT NHỨT
	1964
	Nam
	C1370503
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường 11, q. Tân Bình, Tp. HCM
	903828351
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	194. 
	PHẠM THỊ ANH
	1959
	Nữ
	B8658914
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	215 Đường K2 Tổ 15 Nam Từ Liêm Cầu Diễn Hà Nội
	916503367
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	195. 
	MÃ THANH TÂM
	1985
	Nam
	C4532441
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Nguyễn Văn Nguyên, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
	765672794
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	196. 
	TRẦN NGỌC HUỲNH
	1961
	Nam
	C6471880
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	71/37 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	965809909
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	197. 
	NGUYỄN MINH NHẬT
	1996
	Nam
	B5145318
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	666/46/19 Đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh
	938072388
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	198. 
	PHAN NHẬT NAM
	2000
	Nam
	B8951797
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	303c Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	3.125E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	199. 
	HÀ DUY KHÁNH
	2000
	Nam
	N2286401
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	84 Ngõ Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	903424696
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	200. 
	HOÀNG NGỌC TUẤN
	1983
	Nam
	B6942941
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Thôn 4, Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An
	978582626
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	201. 
	NGUYỄN TRƯỜNG AN
	1999
	Nam
	B8963789
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	508/17T4 Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	356508056
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	202. 
	VÕ VĂN TÀI
	1958
	Nam
	N1994727
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Khuê Mỹ, Quân Ngủ Hành Son, Thành phố Đà Nẵng
	779758601
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	203. 
	TRƯƠNG ĐĂNG KHOA
	1969
	Nam
	N2270231
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Phú Hiệp, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	902200000
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	204. 
	NGUYỄN VĂN TUẤN
	1964
	Nam
	B8194821
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	74/32/2 Trương Quốc Dung, phường10, quận Phú Nhuận, TPHCM
	919033298
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	205. 
	NGUYỄN NGỌC DUY
	1999
	Nam
	C0584461
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Ấp 8, xã Tân An Luông, Huyện Vĩnh Liên, Tỉnh Vĩnh Long
	792123215
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	206. 
	HUỲNH ANH KHOA
	2004
	Nam
	C7223805
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước
	968867952
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	207. 
	LÊ VĂN DƯ
	1959
	Nam
	B6921080
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	914236928
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	208. 
	TRẦN QUANG BÌNH
	1967
	Nam
	B8847556
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
	905545227
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	209. 
	NGUYỄN NGỌC BÌNH
	1969
	Nam
	C8292770
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	903426342
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	210. 
	NGUYỄN THANH DŨNG
	1972
	Nam
	C6408900
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Xã Bảo Vinh, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	983323870
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	211. 
	NGUYỄN THỊ THU THẢO
	1974
	Nữ
	C6413451
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Xã Bảo Vinh, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	983323870
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	212. 
	NGUYỄN LÊ PHÚC
	1993
	Nam
	B6769854
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM
	902786759
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	213. 
	TRẦN TRỌNG TĨNH
	1960
	Nam
	C5561587
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	70 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
	903426832
	

	214. 
	NGUYỄN MINH TUẤN
	1991
	Nam
	B7500489
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	87 đường 14, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	933410222
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	215. 
	VÕ VĂN TẢO
	1970
	Nam
	C8612100
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	903806162
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	216. 
	NGUYỄN CHÍ HUY
	1982
	Nam
	C7460307
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	2831 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	938470711
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	217. 
	ĐỖ KHẮC THÀNH NHÂN
	1996
	Nam
	N2258785
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	p. Tân Kiệm, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	8.49E+10
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	218. 
	LÊ VĂN BÉ TƯ
	1955
	Nam
	C6615792
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	124 ấp Bình Thanh, Xã Tam Bình, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
	9.882E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	219. 
	VŨ ĐÌNH TƯỜNG
	1957
	Nam
	B6299750
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	147 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
	982400282
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	220. 
	HUỲNH QUỐC THANH
	1958
	Nam
	C24587738
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Xã Phước Long, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
	2.514E+09
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	221. 
	TRẦN ĐỨC HƯNG
	1996
	Nam
	B8187713
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	903307322
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	222. 
	TRẦN HOÀNG GIANG
	1996
	Nam
	C8223939
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường15, Quận11, Thành phố Hồ Chí Minh
	774539771
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	223. 
	NGUYỄN TĂNG QUỐC KIỆT
	2003
	Nam
	C6801966
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	968003003
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	224. 
	NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
	2002
	Nam
	C4456918
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	909270944
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	225. 
	TRIỆU TRƯỜNG GIANG
	1987
	Nam
	B6281134
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	988091288
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	226. 
	ĐINH HOÀNG TRUNG HIẾU
	1999
	Nam
	B9172186
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	908525964
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	227. 
	NGUYỄN KIM TRUNG HIẾU
	1990
	Nam
	N2284811
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	903985899
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	228. 
	NGUYỄN HỒNG QUANG
	1989
	Nam
	C3675467
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	915568855
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	229. 
	NGUYỄN LỰC
	1983
	Nam
	C4361290
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	TP Biên Hòa, Đồng Nai
	908505123
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	230. 
	BÙI HỮU HẬU
	1971
	Nam
	C6744931
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Quận.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	903674677
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	231. 
	NGUYỄN NGỌC DIỆP
	1956
	Nam
	C3868084
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 phường 8, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	933106168
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	232. 
	TRƯƠNG LÂM
	1987
	Nam
	C8547526
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
	906108942
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	233. 
	NGUYỄN HOÀNG GIANG
	1995
	Nam
	C0929705
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	909161234
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	234. 
	TRẦN TRỌNG TIẾN
	2002
	Nam
	N2226872
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 phường 3, thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
	909345027
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	235. 
	TRẦN BỈNH PHONG
	1998
	Nam
	B8009301
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường 4, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
	906229112
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	236. 
	NGUYỄN Y THANH GIANG
	1967
	Nam
	B5435595
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Khu Phố 3, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
	909816016
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	237. 
	NGUYỄN TRỌNG ĐƯỢC
	1984
	Nam
	B7706952
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
	983823020
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	238. 
	TRỊNH VĂN CƯỜNG
	1981
	Nam
	C34P2060
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Quảng Xương, Thanh Hóa
	967890123
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	239. 
	TRẦN MINH PHỤNG
	1990
	Nam
	C2584172
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	 Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
	987831919
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	240. 
	ĐOÀN THỊ PHƯƠNG MỸ
	1981
	Nữ
	C3934792
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	66/17 hùng vương f1 q10, Thành phố Hồ Chí Minh
	908113343
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	241. 
	TRẦN THỊ BỬU CHI
	1959
	Nữ
	C8148330
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	Chung cư Hà Đô 118 đường 3/2, Quận 10, Phường 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	903508568
	Trường CĐ Quốc tế Vabis

	242. 
	LÊ NGUYỄN NGỌC DIỄM
	1988
	Nữ
	B6979234
	VN417
	29/01/2021
	29/01/2021
	12/02/2021
	135 Bình LONG, SONG BÌNH, CHỢ GẠO, TIỀN GIANG
	828560200
	Trường CĐ Quốc tế Vabis
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